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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 201  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205149767 Hoàng Trần Hà An LAW 296 B K30LKT

2 28215100230 Nguyễn Quang Anh LAW 296 B K28LKT

3 30205163922 Nguyễn Ngọc Bảo Anh LAW 296 B K30LKT

4 30215152776 Nguyễn Phước Anh LAW 296 B K30LKT

5 30205129663 Đinh Thị Tiểu Băng LAW 296 B K30LKT

6 30215149710 Trần Đức Chiến LAW 296 B K30LKT

7 30215131649 Phạm Thành Công LAW 296 B K30LKT

8 28205253260 Đinh Thị Lệ Đào LAW 296 B K28LKT

9 30215152021 Trịnh Xuân Đạt LAW 296 B K30LKT

10 27218645595 Kiều Tiến Dũng LAW 296 B K27LKT

11 30215223420 Phan Quang Dũng LAW 296 B K30LKT

12 30205156419 Châu Thị Thùy Giang LAW 296 B K30LKT

13 30205163418 Đoàn Thị Thúy Hằng LAW 296 B K30LKT

14 30215124601 Hồ Mai Quốc Hưng LAW 296 B K30LKT

15 30215160876 Nguyễn Đức Mến LAW 296 B K30LKT

16 30205122137 Trần Hồ Như Ngọc LAW 296 B K30LKT
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 201  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205151619 Phan Huỳnh Yến Nhi LAW 296 B K30LKT

2 30208163386 Nguyễn Quỳnh Như LAW 296 B K30LKT

3 30205140139 Trần Ngọc Như Quỳnh LAW 296 B K30LKT

4 30205160910 Huỳnh Thị Thanh Thanh LAW 296 B K30LKT

5 30208158129 Nguyễn Thị Phương Thùy LAW 296 B K30LKT

6 28215104445 Hồ Lê Trung LAW 296 B K28LKT

7 28215152790 Đặng Việt Trung LAW 296 B K28LKT

8 30215150938 Nguyễn Ngọc Minh Trung LAW 296 B K30LKT

9 30215152719 Hồ Duy Tuệ LAW 296 B K30LKT

10 30205122387 Nguyễn Thị Mỹ Uyên LAW 296 B K30LKT

11 30215140164 Huỳnh Trần Thảo Uyên LAW 296 B K30LKT

12 30215221076 Nguyễn Văn Vỏ LAW 296 B K30LKT

13 30205154066 Lê Yến Vy LAW 296 B K30LKT

14 30215151994 Hoàng An LAW 296 D K30LKT

15 30215150953 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LAW 296 D K30LKT

16 30215164497 Nguyễn Tuấn Anh LAW 296 D K30LKT

17 30205163894 Phạm Linh Chi LAW 296 D K30LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30216126561 Võ Trọng Minh Đăng LAW 296 D K30LKT

2 30215123837 Nguyễn Công Danh LAW 296 D K30LKT

3 30205156414 Phạm Anh Đào LAW 296 D K30LKT

4 28215103391 Nguyễn Văn Đức LAW 296 D K28LKT

5 30212349687 Trần Quang Tiến Dũng LAW 296 D K30LKT

6 30205125368 Ngô Phạm Mỹ Duyên LAW 296 D K30LKT

7 30205160854 Trương Ngọc Kim Hà LAW 296 D K30LKT

8 30214426704 Hoàng Văn Hải LAW 296 D K30LKT

9 30205145866 Võ Thị Thu Hoài LAW 296 D K30LKT

10 30205133680 Nguyễn Trần Minh Hoàng LAW 296 D K30LKT

11 30206254334 Hồ Thị Quỳnh Hương LAW 296 D K30LKT

12 30215125538 Trịnh Xuân Huy LAW 296 D K30LKT

13 30215152892 Lê Gia Huy LAW 296 D K30LKT

14 30215153865 Nguyễn Văn Lâm LAW 296 D K30LKT

15 30205156435 Nguyễn Khánh Linh LAW 296 D K30LKT

16 28205106739 Nguyễn Kiều Diễm My LAW 296 D K28LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30215143911 Nguyễn Công Nam LAW 296 D K30LKT

2 30205156441 Trần Khánh Ngân LAW 296 D K30LKT

3 30205132804 Đinh Nguyễn Kỳ Nghi LAW 296 D K30LKT

4 30215156446 Nguyễn Văn Nhật LAW 296 D K30LKT

5 30205121078 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như LAW 296 D K30LKT

6 30215128775 Nguyễn Như Phong LAW 296 D K30LKT

7 30215151156 Phạm Hồng Quân LAW 296 D K30LKT

8 30204152539 Nguyễn Cao Như Quỳnh LAW 296 D K30LKT

9 30206659632 Văn Thị Thu Sang LAW 296 D K30LKT

10 30215148642 Nguyễn Thành Tâm LAW 296 D K30LKT

11 30206355043 Bùi Lê Thanh Thảo LAW 296 D K30LKT

12 30215150747 Nguyễn Văn Thiện LAW 296 D K30LKT NỢ HP

13 30205163288 Nguyễn Như Bích Trâm LAW 296 D K30LKT

14 30205124769 Nguyễn Thị Thuỳ Trang LAW 296 D K30LKT

15 30205163147 Vũ Thanh Trúc LAW 296 D K30LKT

16 30215127428 Trần Mai Tuấn Tú LAW 296 D K30LKT

17 28215103424 Huỳnh Anh Tuấn LAW 296 D K29LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205156477 Sek Nhật Uyên LAW 296 D K30LKT

2 30208780248 Trần Anh Vân LAW 296 D K30LKT

3 30216226595 Thái Quang Vinh LAW 296 D K30LKT

4 30218220006 Nguyễn Văn Vinh LAW 296 D K30LKT

5 30205147220 Bùi Thị Vân Anh LAW 296 F K30LKT

6 30205156402 Nguyễn Ngọc Anh LAW 296 F K30LKT

7 30215156408 Trần Thiên Bảo LAW 296 F K30LKT

8 30215156409 Nguyễn Thanh Cảnh LAW 296 F K30LKT

9 30215160847 Phạm Nhật Cường LAW 296 F K30LKT

10 29215151749 Dương Tấn Dũng LAW 296 F K29LKT

11 30205164375 Đỗ Lê Tuyết Hân LAW 296 F K30LKT

12 30215124709 Phạm Vũ Phương Hân LAW 296 F K30LKT

13 29214356713 Trần Quang Hào LAW 296 F K29LKT

14 30215152048 Nguyễn Đức Hoàng LAW 296 F K30LKT

15 30216355025 Tôn Thanh Huy LAW 296 F K30LKT

16 30215141626 Đỗ Vạn Khoa LAW 296 F K30LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28215102166 Trần Nhật Long LAW 296 F K29LKT

2 30215156438 Nguyễn Văn Thành Long LAW 296 F K30LKT

3 30208126868 Nguyễn Thị Tuyết Mai LAW 296 F K30LKT

4 29215154448 Nguyễn Thành Nam LAW 296 F K29LKT

5 30205260810 Phạm Thị Nguyệt Nga LAW 296 F K30LKT

6 30205144309 Lê Nguyễn Xuân Ngân LAW 296 F K30LKT

7 30205156442 Trần Ngọc Ngân LAW 296 F K30LKT

8 30215148675 Nguyễn Toàn Nhân LAW 296 F K30LKT

9 30204125862 Đinh Thị Yến Nhi LAW 296 F K30LKT

10 30205124564 Bùi Nguyễn Cẩm Nhung LAW 296 F K30LKT

11 29215124444 Vũ Nguyễn Hoàng Phong LAW 296 F K29LKT

12 30215160897 Châu Hoàng Phúc LAW 296 F K30LKT

13 30205253584 Chu Trần Bảo Quyên LAW 296 F K30LKT NỢ HP

14 30215137911 Lê Văn Sang LAW 296 F K30LKT

15 30205156461 Trần Thị Thu Thảo LAW 296 F K30LKT

16 30205160915 Trần Thị Thu Thảo LAW 296 F K30LKT

17 30205156467 Ngô Hải Thiên Thy LAW 296 F K30LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 508  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205151346 Lê Ngọc Bảo Trâm LAW 296 F K30LKT

2 30205160921 Nguyễn Hà Ngọc Trâm LAW 296 F K30LKT

3 30206155411 Đỗ Thị Huyền Trang LAW 296 F K30LKT

4 29215123701 Lê Đức Thanh Tú LAW 296 F K29LKT NỢ HP

5 28215202186 Diệp Tự Tuấn LAW 296 F K28LKT NỢ HP

6 30205139953 Phạm Thị Hoàng Tuyền LAW 296 F K30LKT

7 30215156478 Văn Đoàn Tuấn Việt LAW 296 F K30LKT

8 30215148524 Nguyễn Đức Vũ LAW 296 F K30LKT

9 30205122806 Nguyễn Như Ý LAW 296 F K30LKT

10 30205122437 Huỳnh Nhật Anh LAW 296 H K30LKT

11 28215126017 Trần Xuân Bảo LAW 296 H K28LKT

12 30205164267 Nguyễn Gia Linh Cát LAW 296 H K30LKT

13 30205123410 Trương Thùy Dung LAW 296 H K30LKT

14 30205149615 Trần Huỳnh Ngọc Hà LAW 296 H K30LKT

15 30205156429 Nguyễn Thị Thu Hương LAW 296 H K30LKT

16 29205158119 Đoàn Ngọc Phương Lan LAW 296 H K29LKT NỢ HP
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 22/03/2026   -   Phòng thi 508  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30215150992 Nguyễn Thanh Mạnh LAW 296 H K30LKT

2 30206558909 Nguyễn Thị Hà My LAW 296 H K30LKT

3 30205164575 Trương Thị Thanh Ngân LAW 296 H K30LKT

4 27208622394 Nguyễn Lê Bảo Ngọc LAW 296 H K27LKT

5 30205160885 Trương Thị Thanh Nhàn LAW 296 H K30LKT

6 30205156447 Bùi Quang Yến Nhi LAW 296 H K30LKT

7 27218631400 Võ Thái Phú LAW 296 H K27LKT

8 30215144465 Nguyễn Thanh Phúc LAW 296 H K30LKT

9 30215152104 Võ Văn Phước LAW 296 H K30LKT

10 30205160902 Phan Lương Tố Quyên LAW 296 H K30LKT

11 30215138118 Lê Hà Như Quỳnh LAW 296 H K31LKT

12 30205154077 Đào Lê Thanh Thảo LAW 296 H K30LKT

13 28205104312 Lê Phương Trà LAW 296 H K28LKT

14 30205156473 Trần Huyền Trân LAW 296 H K30LKT

15 30205121577 Huỳnh Thị Thu Trang LAW 296 H K30LKT

16 30205156469 Nguyễn Hồ Quỳnh Trang LAW 296 H K30LKT

17 30205130043 Lê Đỗ Phương Uyên LAW 296 H K30LKT
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